
Từ Đến

1
Đường Nguyễn Hữu Huân (Tuyến 

tránh Quốc lộ 50)
xã chợ Gạo xã An Thạnh Thủy                2.420 

Giáp xã Chợ Gạo
Trường Tiểu Học Đăng Hưng 

Phước
                  946 

                  946 

3 Chợ Đăng Hưng Phước                2.310 

4
Đường tỉnh 879D (Cần Đước - Chợ 

Gạo)
                  946 

                  759 

                  693 

6 Đường huyện 27B (Đường số 7)                   506 

                  506 

                  475 

8 Đường huyện 27D (đường 8 tháng 3) Đường huyện 27 đường huyện 26B                   475 

9
Đường huyện 27E (đường Kênh 

Ngang)
                  475 

Đầu Đường tỉnh 879C Khu di tích Óc Eo                   825 

                  506 

                  759 

Từ mét 150 giáp xã chợ gạo                   506 

                  506 

                  480 

                  475 

13
Đường huyện 25 (Đường Tây Bắc 

kênh Chợ Gạo), (trừ chợ Quơn Long)

Đường Dương Văn Khoa 

(TT.Chợ Gạo)

Ranh xã Đồng Sơn (huyện Gò 

Công Tây)
                  737 

14 Chợ Quơn Long                1.980 

Tuyến tránh Quốc lộ 50 Cầu Sập                   759 

                  638 

16 Chợ Tân Thuận Bình                   825 

Giao đường Lộ Me  Đường nhựa trung tâm xã

15 Đường huyện 25C (Đường Óc Eo)

Đoạn còn lại (thuộc xã Tân Thuận Bình)

Khu vực chợ 200 m về 3 hướng (Tân Thuận Bình - Quơn Long - 

Long An)

11 Đường huyện 26B (Đường Cả Quới)

Phạm vi 150 m từ Đường tỉnh 879C vào Đường huyện 26B

12

Đường huyện 26C (đường Ba Cà - 

Đê Quơn Long - Đê Rạch Tràm - 

Ninh Đồng - đường Long Hiệp), (trừ 

khu vực chợ Tân Thuận Bình)

Trong phạm vi 100m so với ĐT 879D (tính từ mốc lộ giới) về 2 

hướng vào Đường huyện 26C

Trong phạm vi 80m so với Đường huyện 25

Đoạn còn lại (xã Tân Thuận Bình - xã Quơn Long)

Từ cầu Lê Văn Trừ đến đường huyện 25 C

10
Đường huyện 26 (Đường 26/3), (trừ 

chợ Tân Thuận Bình)
Đoạn còn lại thuộc xã Tân Thuận Bình và Quơn Long

Từ cầu số 7 đến đường huyện 27

7 Đường huyện 27C (đường Lộ Làng)

Trong phạm vi 100m so với ĐT.879C (tính từ mốc lộ giới) đường 

vào Lộ Làng

Đoạn còn lại (xã Đăng Hưng Phước- xã Long bình điền cũ

Từ Trường THCS Đăng Hưng Phước đến Chợ Ông Văn

Tân Thuận Bình - Quơn Long

5 Đường huyện 27 (Đường số 6)

Trong phạm cu 500m sô với đường tỉnh 879C

Đoạn còn lại

2
Đường tỉnh 879C, (trừ chợ Đăng 

Hưng Phước)
Đoạn còn lại (thuộc xã Đăng Hưng Phước)

67. XÃ TÂN THUẬN BÌNH

STT Tuyến đường

Đoạn đường
 Giá đất ở 

Vị trí 1 



Từ Đến

STT Tuyến đường

Đoạn đường
 Giá đất ở 

Vị trí 1 

17                   759 

18                   572 

19                   473 
Đất ở tại vị trí mặt tiền các tuyến đường xã quản lý tiếp giáp đường huyện quản lý trong phạm vi 100 m tính 

từ đường huyện

Đất ở tại vị trí mặt tiền các tuyến đường xã quản lý tiếp giáp Quốc lộ 50 trong phạm vi 100 m tính từ Quốc lộ 

50

Đất ở tại vị trí mặt tiền các tuyến đường xã quản lý tiếp giáp đường tỉnh trong phạm vi 100 m tính từ đường 

tỉnh


